
PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH CÁC NHIỆM VỤ KHCN THỰC HIỆN NĂM 2023
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Tổ chức/cá nhân
	Thời gian thực hiện

	I
	CẤP QUỐC GIA
	
	

	1.1
	Khai thác và phát triển nguồn gen tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis).
	TS. Trương Quốc Thái
	01/2018-09/2022

(Xin gia hạn hết 08/2023)

	1.2
	Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cá Gáy biển (Lethrinus lentjan Lacepede, 1802)
	TS. Trương Hà Phương
	12/2022-

12/2025

	1.3
	Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cá Mó đầu khum (Cheilinus undulatus Puppell. 1835)
	TS. Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn
	03/2021-02/2025

	1.4
	Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo tôm hùm bông (Panulirus ornatus)
	TS. Lê Văn Chí
	01/2018-11/2023

(GH hết 11/2024)

	1.5
	Khai thác và phát triển nguồn gen cá song da báo Plectropomus leopardus (Lacepède, 1802)
	TS. Nguyễn Văn Hùng
	09/2020-09/2023

(xin gia hạn đến 09/2024)

	II
	CẤP BỘ
	
	

	2.1
	Hoàn thiện quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm chế phẩm có chứa kháng thể IgY phòng bệnh do Vibrio spp. trên tôm nước lợ
	ThS. Nguyễn Minh Châu
	01/2022-12/2024

	2.2
	Nghiên cứu sản xuất vắc xin vô hoạt phòng bệnh do Streptococcus iniae trên cá chẽm (Lates calcarifer)
	TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỳ
	01/2022-12/2024

	2.3
	Chọn giống cá chẽm (Lates calcarifer) sinh trưởng nhanh
	TS. Trương Hà Phương
	01/2021-12/2023

	2.4
	Nghiên cứu chọn tạo giống tôm thẻ chân trắng tăng trưởng nhanh thế hệ G8-9
	TS. Nguyễn Hữu Hùng
	10/2021-06/2024

	2.5
	Đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi tôm hùm tập trung và đề xuất giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường
	PGS. TS. Võ Văn Nha
	02/2022-09/2023

	2.6
	Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thuỷ sản khu vực miền Trung
	TS. Nguyễn Văn Hùng
	01/2023-

12/2023

	2.7
	Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung Bộ
	PGS.TS. Võ Văn Nha
	01/2023-

12/2023

	2.8
	Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm soát bệnh do vi khuẩn gây ra trên một số đối tượng thủy sản quan trọng
	PGS.TS. Võ Văn Nha
	01/2020-06/2022

(Gia hạn hết 06/2023)

	2.9
	Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thăm dò sinh sản cá đục bạc Sillago sihama( Forsskal, 1775)
	ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng
	01/2022-12/2023

(GH hết 06/2024)

	2.10
	Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm hùm bằng thức ăn công nghiệp trong hệ thống tuần hoàn
	TS. Mai Duy Minh
	01/2021-12/2023

	2.11
	Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm điệp seo Comptopallium radula (Linnaeus,1758)
	ThS. Phan Thị Thương Huyền
	01/2022-12/2024

	2.12
	Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen Hải sâm đen (Holothuria leucospilota, Brandt 1835)
	TS. Nguyễn Đình Quang Duy
	01/2023-06/2026

	2.13
	Nghiên cứu quy trình công nghệ xử lý chất thải rắn hữu cơ từ nuôi tôm thâm canh
	TS. Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn
	01/2023-12/2025

	2.14
	Đề xuất giải pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong nuôi tôm thâm canh khu vực Duyên hải miền Trung
	TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
	01/2023-12/2025

	2.15
	Đánh giá nguồn ô nhiễm, lượng chất thải từ các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên biển ở vùng biển Nam Trung Bộ và đề xuất giải pháp quản lý
	ThS. Võ Thị Ngọc Trâm
	10/2023-06/2025

	2.16
	Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống nhân tạo một số loài cá mú lai có giá trị kinh tế
	TS. Nguyễn Văn Dũng
	01/2023-12/2025

	2.17
	Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN: “Giống cá nước mặn – Yêu cầu kỹ thuật
	TS. Võ Thế Dũng
	8/2023 – 12/2024

	2.18
	Xây dựng mô hình nuôi cá tầm thương phẩm đạt chứng nhận VietGAP
	Lê Văn Diệu
	03/2022-12/2024

	2.19
	Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm hải sâm cát ở các tỉnh ven biển miền Trung
	TS. Nguyễn Đình Quang Duy
	01/2023-12/2025

	III
	CẤP TỈNH
	
	

	3.1
	Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống sò huyết (Anadara granosa) tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
	KS. Phạm Viết Nam
	03/2021-03/2023

.

	3.2
	Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cua biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre
	ThS. Dương Thị Phượng
	11/2020-11/2022 GH đến 5/2023



	3.3
	Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá mú trân châu trong ao đất tại Bến Tre
	TS. Trương Quốc Thái
	05/2021-04/2023

(GH đến 12/12/2023)



	3.4
	Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá mú trân châu (♀ Epinephelus fuscoguttatus x ♂ E. lanceolatus) bằng thức ăn công nghiệp tại Khánh Hòa
	TS. Trương Quốc Thái
	12/2022 - 4/2025

	3.5
	Dự án “Tư vấn thực hiện Điều tra, thu mẫu, phân tích mẫu nguồn lợi thủy sản các thủy vực hồ Krông Buk
hạ, sông Krông Năng, sông Krông Pắc, sông Krông Búk, sông Ea H’leo”
	TS. Phan Đinh Phúc
	11-12/2023

	3.6
	Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Khu bảo tồn biển Lý Sơn
	ThS. Phùng Bảy
	11/2023 - 12/2023

	IV
	HỢP TÁC QUỐC TẾ
	
	

	4.1
	Nâng cao kỹ thuật và hỗ trợ sản xuất Hải sâm cho cộng đồng tại Việt Nam và Philippin.
	TS. Nguyễn Đình Quang Duy
	02/2019-08/2023

	4.2
	Nghiên cứu sản xuất giống cá sú mì Cheilinus undulatus (Rüppell, 1835)
	ThS. Võ Đức Duy
	01/2021-12/2022

	4.3
	Hỗ trợ Cuba nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 3; gia tăng sản lượng nuôi trồng thuỷ sản tại Cuba
	ThS. Đinh Tấn Thiện
	06/2023-10/2023

	4.4
	Dự án phát triển công nghệ nuôi cấy ngọc trai bán cầu tại Việt Nam
	ThS. Phùng Bảy
	07/2023-12/2024

	V
	CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
	
	

	5.1
	Chuyển giao quy trình công nghệ thực hiện dự án: Xây dựng mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) kết hợp với các đối tượng có giá trị kinh tế cao (cá đối mục, cá măng) theo hướng bền vững tại khu vực ven biển tỉnh Sóc Trăng
	ThS. Phạm Viết Nam
	02/2020 - 3/2023

	5.2
	Chuyển giao quy trình sản xuất giống cua biển (Scylla sp)
	KS. Nguyễn Diễu
	02/2020 - 3/2023

	5.3
	Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng tại tỉnh Phú Yên.
	TS. Thái Ngọc Chiến
	4/2021 - 10/2023

	5.4
	Chuyển giao công nghệ nuôi thương phẩm ốc hương
	ThS. Trần Thị Hiền
	12/2019 - 5/2023

	5.5
	Hỗ trợ chuyển giao công nghệ Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Chình hoa trong ao đất tại huyện Kbang
	KS. Lê Văn Diệu
	01/2022 - 9/2023

	5.6
	Chuyển giao quy trình công nghệ nuôi vỗ và sản xuất giống nhân tạo  cá mú trân châu.
	TS. Trương Quốc Thái
	12/2022 - 5/2025


PHỤ LỤC 2. DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIỆM THU NĂM 2023 
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	Thời gian thực hiện
	Thời gian nghiệm thu cơ sở
	Thời gian nghiệm thu nhiệm vụ

	I
	CẤP NHÀ NƯỚC
	 
	 
	 
	 

	1
	Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen tôm mũ ni trắng (T. orientalis)
	TS. Trương Quốc Thái
	10/2018-09/2022
(GH hết 08/2023)
	29/8/2023
(Quyết định số 237/QĐ-TS3 ngày 22/8/2023)
	

	II
	CẤP BỘ
	 
	 
	 
	 

	1
	Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm soát bệnh do vi khuẩn gây ra trên một số đối tượng thuỷ sản quan trọng
	PGS.TS. Võ Văn Nha
	01/2020-06/2022
(Gia hạn 06/2023)
	Ngày 14/7/2023
(Quyết định số 186/QĐ-TS3 ngày 26/6/2023)
	Nghiệm thu ngày 20/8/2023(Quyết định số 3377/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/8/2023 của Bộ NNPTNT)

	2
	Đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi tôm hùm tập trung và đề xuất giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường
	PGS.TS. Võ Văn Nha
	02/2022-09/2023
	Ngày 14/7/2023
(Quyết định số 265/QĐ-TS3 ngày 31/10/2023)
	

	3
	Chọn giống cá chẽm (Lates calcarifer) sinh trưởng nhanh
	TS. Trương Hà Phương
	01/2021-12/2023
	
	

	4
	Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm hùm bằng thức ăn công nghiệp trong hệ thống tuần hoàn
	TS. Mai Duy Minh
	01/2021-12/2023
	
	

	5
	Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thuỷ sản khu vực miền Trung
	TS. Nguyễn Văn Hùng
	01/2023-12/2023
	Ngày 24/11/2023
(Quyết định số 272/QĐ-TS3 ngày 20/11/2023)
	

	6
	Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung Bộ
	PGS.TS. Võ Văn Nha
	01/2023-12/2023
	 
	 

	III
	Cấp Tỉnh
	
	
	
	

	1
	Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống sò huyết (Anadara granosa) tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
	KS. Phạm Viết Nam
	11/2020-11/2022
(GH hết 05/2023)
	17/3/2023
	Họp ngày 23/5/2023 QĐ số 926/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh Bạc Liêu 

	2
	Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cua biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre
	ThS. Dương Thị Phượng
	11/2020-11/2022 
(GH đến 5/2023)
	16/12/2022 theo QĐ số 285 /QĐ-TS3 ngày 30/11/2022
	Họp ngày 08/01/202, QĐ số 2511/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Bến Tre.

	3
	Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá mú trân châu trong ao đất tại Bến Tre
	TS. Trương Quốc Thái
	05/2021-04/2023
(GH đến 12/12/202)
	26/9/2023
	Họp ngày 01/11/2023, QĐ số 2357/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh Bến Tre

	4
	Dự án “Tư vấn thực hiện Điều tra, thu mẫu, phân tích mẫu nguồn lợi thủy sản các thủy vực hồ Krông Buk
hạ, sông Krông Năng, sông Krông Pắc, sông Krông Búk, sông Ea H’leo”
	TS. Phan Đinh Phúc
	11-12/2023
	Họp ngày 22/12/2023 theo quyết định 292/QĐ-TS3 ngày 19/12/2023 của Viện Nghiên cứu NTTS III
	Họp ngày 27/12/2023, theo quyết định số 1385/QĐ-SNN ngày 22/12/2023 của Sờ Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk


PHỤ LỤC 3. DANH MỤC CÁC BÀI BÁO, ẤN PHẨM KHOA HỌC NĂM 2023
	STT
	Tên bài
	Tác giả
	Tạp chí/ấn phẩm (Tên, số tạp chí, trang)
	Đường link (có thể  tra cứu) nếu không có link gửi kèm file Full text (PDF)

	1
	The effects of fish protein hydrolysate as supplementation on growth performance, feed utilization and immunological response in fish:A review
	Minh Chau Nguyen, Ravi Fotedar, Duc Hung Pham
	MATEC Web of conferences 377,01020(2023)

	https://doi.org/10.1051/matecconf/202337701020

	2
	Can shrimp hydrolysate improve the efficacy of meat and bone meal diet in juvenile giant trevally Caranx ignobilis?
	Minh Chau Nguyen, Ravi Fotedar , Hung Duc Pham
	Aquaculture International, 1-18. doi:10.1007/s10499-023-01250-0
	https://link.springer.com/article/10.1007/s10499-023-01250-0

	3
	Effects of dietary hydrolysate supplementation on growth, body composition, hematological responses, and liver histology of juvenile giant trevally (Caranx ignobilis Forsskal, 1775)
	Minh Chau Nguyen, Ravi Fotedar , Hung Duc Pham
	 Journal of Fish Biology, 1–11. https://doi.org/10.1111/jfb.15580
	https://doi.org/10.1111/jfb.15580

	4
	Reveal Ralstonia eutrophus as a carrier of poly-ß-hydrobutyrate for the culture of slipper lobster (Thenus orientalis) larvae 
	Truong Quoc Thai, Ndalo Mathew Missana, Nguyen Van Manh, Nguyen Khac Dat, Dao Mong Uyen
	Asia Life Sciences, vol 13, 08, pp. 1667-1679
	https://www.academicspub.com/article/reveal-ralstonia-eutrophus-as-a-carrier-of-poly-b-hydrobutyrate-for-the-culture-of-slipper-lobster-thenus-orientalis-larvae

	5
	Effects of microalgae and stocking density on growth and survival rate of giant clam (Tridacna squamosa Lamarck, 1819) larvae. 
	Bay Phung, Minh Van Nguyen, Tuan Ngo Anh
	Journal of Earth and Environmental Science, 2023.
	

	6
	Ảnh hưởng của phương pháp thụ tinh và mật độ ấp trứng lên tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, thời gian phát triển phôi, tỷ lệ dị hình và tỷ lệ sống cá gáy bột 5 ngày tuổi (Lethrinus lentjan Lacepede, 1802)
	Trương Hà Phương, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lê Thị Thu Hương.
	Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, Số 4/2023.
	https://doi.org/10.53818/jfst.04.2023.192


	7
	Ảnh hưởng dinh dưỡng của cá gáy biển bố mẹ (Lethrinus lentjan Lacepede, 1802) đến sức sinh sản, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, tỷ lệ dị hình và tỷ lệ sống cá bột 5 ngày tuổi.
	Trương Hà Phương, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Hùng, Dương Văn Sang
	Kỷ yếu hội thảo khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thủy sản, trang 66-74 (561 trang).
	

	8
	Mức độ ảnh hưởng giữa các yếu tố mô trường nước với tác nhân gây bệnh sữa (Richkettsia like Bacteria) và bệnh đỏ thân (Vibrio alginolyticus) ở tôm hùm nuôi lồng
	Võ Văn Nha, Nguyễn Văn Ngọc, Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Ngọc Anh, Trần Thị Minh Hải, Võ Văn Tân, Hà Thị Thanh Huyền.
	Khoa học Kỹ thuật Thú y, Tập XXX số 2-2023, trang 44-50. 
	

	9
	Xác định ngưỡng xuất hiện bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm thẻ chân trắng của yếu tố hữu sinh, vô sinh trong ao nuôi tôm thương phẩm.
	Võ Văn Nha, Trần Thanh Sơn, Hồ Nhật Nguyệt, Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Chi, Hà Thị Thanh Huyền.
	Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, số 1/2023, trang 48-58
	

	10
	Xác định ngưỡng gây bệnh đỏ thân tôm hùm xanh (Panulirus homarus) nuôi lồng ở các tỉnh Nam trung bộ và 
	Võ Văn Nha, Trần Thanh Sơn, Võ Thị Ngọc Trâm,
Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Quang Toàn,  Hà Thị Thanh Huyền 

	Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú Y, Tập XXX số 5 -2023 trang 74
	

	11
	Ảnh hưởng của mật độ và thức ăn khác nhau khi ương nuôi ấu trùng phyllosoma tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis Lund, 1793)
	Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quốc Thắng, Đào Mộng Uyển, Trương Quốc Thái
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 23(1), 81-92.
	

	12
	Nghiên cứu thiết kế hệ thống nuôi và xác định mật độ thích hợp trong nuôi thương phẩm tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis Lund, 1793)
	Trương Quốc Thái, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Khắc Đạt
	Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 10/2023
	

	13
	Nghiên cứu lựa chọn thức ăn phù hợp nuôi tôm tít (Harpiosquilla raphidae Fabricius, 1798) trong lồng đặt trong ao tại Bến Tre
	Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung, Phạm Viết Nam, Nguyễn Văn Cảnh
	Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, số 1/2023, trang 13-20
	https://doi.org/10.53818/jfst.01.2023.35


	14
	Sách “Cách nuôi cá bè đưng (cá khế vằn)”
	Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung, Nguyễn Văn Cảnh
	Nhà xuất bản Nông nghiệp, ISBN: 978-604-60-3771-2; 39 trang
	

	15
	Sách “Cách nuôi sá sùng”
	Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung, Nguyễn Văn Cảnh
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